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1. Đặt vấn đề  

Trong 30 năm đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế
của Việt Nam đã đưa lại nhiều thành tựu to lớn cho
sự phát triển kinh tế- xã hội những năm qua. Tuy
nhiên, có thể khẳng định rằng bên cạnh việc tận
dụng các cơ hội do hội nhập mang lại, trong 30 năm
qua, Việt Nam cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội và chính các
cơ hội này lại chuyển hóa thành thách thức mới làm
cho nền kinh tế và đất nước gặp phải không ít rủi ro,
tổn thất. Từ đây đặt ra các yêu cầu cần phải nhận
diện, đánh giá trúng những hạn chế, bất cập và
nguyên nhân dẫn đến những hạn chế bất cập về hội

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ 30
năm đổi mới. Trên cơ sở đó, đề xuất những quan
điểm và giải pháp có tính đột phá về hội nhập kinh
tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới của
quốc tế, khu vực và trong nước nhằm tận dụng tốt
các cơ hội, giảm thiểu các thách thức do hội nhập
kinh tế quốc tế mang lại.

2. Những hạn chế chủ yếu về hội nhập kinh tế
quốc tế trong 30 năm đổi mới (1986- 2016) và
nguyên nhân

Thứ nhất, hội nhập với bên ngoài được đẩy mạnh,
hội nhập bên trong rất chậm, thậm chí rất yếu. Thực
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tế đã chỉ ra rằng trong gần 30 năm qua, Việt Nam
tích cực hội nhập bên ngoài. Cụ thể là tích cực đổi
mới, mở rộng hợp tác quốc tế với hầu hết các quốc
gia không phân biệt chế độ chính trị khác nhau.
Theo đó, Việt Nam đã tham gia vào nhiều định chế
kinh tế quốc tế, tích cực ký kết tham gia các hiệp
định song phương và đa phương với nhiều quốc gia
trên thế giới. Trong khi đó, hội nhập bên trong chưa
thực sự được chú ý, cụ thể là chưa tích cực cải cách
bên trong theo hướng kinh tế thị trường và hội nhập,
hầu hết các doanh nghiệp và người dân không nắm
được các thông tin về đàm phán và cam kết hội
nhập.

Điều này được thể hiện ở chỗ việc điều chỉnh, bổ
sung hệ thống luật pháp, các quy định, chính sách về
quản lý hoạt động kinh tế cũng như đổi mới và tái
cơ cấu kinh tế của đất nước diễn ra chậm, chưa kịp
thời; việc cải cách hành chính, cải cách khu vực
doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và các
thiết chế xã hội chưa phù hợp với nền kinh tế thị
trường, chưa theo kịp với tiến trình hội nhập quốc
tế. Hầu hết các doanh nghiệp và người dân không
sẵn sàng với hội nhập nên rủi ro lớn và do đó làm
chậm bước đi của quá trình hội nhập.

Thứ hai, tư duy, nhận thức về hội nhập kinh tế
quốc tế và vấn đề độc lập tự chủ trong bối cảnh toàn
cầu hoá (Đỗ Đức Bình, 2011).

Trên thực tế, do chưa thực sự nhận thức đúng và
khách quan về phát huy nội lực và ngoại lực nên đã
coi hội nhập luôn chỉ là cơ hội, yếu tố bên ngoài,
chứ không phải là động lực, là yếu tố quyết định quá
trình phát triển. Khi đánh giá, xem xét nguồn lực
vẫn thể hiện cách hiểu tách biệt “nội lực và ngoại
lực”, nên khó kết hợp chúng thành sức mạnh tổng
hợp, thống nhất trong phát triển và do đó dẫn đến
làm giảm hiệu quả sử dụng các nguồn lực, làm giảm
sức thu hút đối với nguồn lực bên ngoài. Điều này
thể hiện rất rõ ở sự tách biệt, thiếu gắn kết của khu
vực kinh tế trong nước với khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài. Chính do sự thiếu gắn kết nên đã làm
kém tính hấp dẫn của môi trường đầu tư và hấp dẫn
đối với các công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Bên
cạnh việc coi hội nhập chỉ là cơ hội, yếu tố bên
ngoài, chúng ta mới chỉ dừng lại ở việc coi hội nhập
chỉ là yếu tố góp phần vào tăng trưởng, phát triển
kinh tế ở từng thời điểm, chứ chưa thấy rõ nó đóng
vai trò to lớn để phát triển lâu dài đối với nền kinh
tế nước ta. Nhận thức như vậy dẫn đến quan niệm
về hội nhập là tranh thủ cơ hội, chớp lấy thời cơ,

chứ chưa phải chủ động để thu hút, tạo điều kiện và
tăng lòng tin và sự yên tâm cho các công ty nước
ngoài kinh doanh lâu dài ở nước ta.

Gắn liền với hội nhập quốc tế, Việt Nam cũng
chưa có cách hiểu mới và đầy đủ mang tính đột phá
về nội hàm khái niệm độc lập tự chủ trong bối cảnh
toàn cầu hoá. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, cách
hiểu độc lập tự chủ (trong đó có kinh tế) của ta hiện
nay vẫn thiên về phòng thủ, đối phó, chưa tạo thuận
lợi hoá các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư,
chưa tôn trọng nguyên tắc tự do cạnh tranh trong
nền kinh tế thị trường và hội nhập. Điều đó dẫn đến
tâm lý chung (kể cả ở cấp lãnh đạo và doanh nghiệp)
là do dự, chần chừ, thậm chí lo sợ cải cách mạnh thể
chế chính trị, kinh tế, và do đó thường ở vào thế bị
động, lúng túng.

Tư tưởng cục bộ, ngắn hạn, chỉ quan tâm lợi ích
nhóm, coi nhẹ lợi ích dân tộc và cộng đồng, nặng về
xử lý tình huống trong hội nhập là một nguyên nhân
chủ yếu làm trì trệ trong tư duy, do dự trong hành
động của các cấp lãnh đạo, các Bộ, ngành địa
phương và doanh nghiệp. Tư tưởng cục bộ, cơ hội,
đề cao lợi ích nhóm, ngắn hạn đã dẫn đến níu kéo cơ
chế bao cấp, bảo hộ, tạo ra sự không bình đẳng,
công bằng là lực cản đối với hội nhập và xây dựng
nền kinh tế độc lập tự chủ.

Thứ ba, nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế
chưa thật đầy đủ và vẫn có sự gò bó “về tư duy, quan
điểm”. Đổi mới tư duy vẫn chưa mang tính hệ
thống, còn mang tính chắp vá. Vẫn còn một bộ phận
không nhỏ cán bộ, doanh nghiệp và người dân thể
hiện sự “do dự”, “chậm trễ” trong đổi mới, hội nhập
và do đó đã gây cản trở đối với sự phát triển kinh tế
thị trường và hội nhập của đất nước, địa phương.
Gắn liền với tình trạng này hoặc là việc quá đề cao
yếu tố bên trong, coi nhẹ yếu tố bên ngoài, hoặc là
việc quá đề cao yếu tố bên ngoài, coi nhẹ yếu tố bên
trong. Cả hai trường hợp này đều làm giảm khả
năng tận dụng cơ hội, gia tăng thách thức và do đó
tạo ra sự phát triển thiếu bền vững và nguy cơ đưa
đất nước khó thoát ra khỏi bẫy thu nhập trung bình. 

Thứ tư, bất cập trong tư duy, nhận thức về nâng
cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, doanh nghiệp
và hàng hoá của Việt Nam. Năng lực cạnh tranh của
nền kinh tế quyết định hiệu quả của tiến trình hội
nhập. Trong gần 30 năm đổi mới, mặc dù đã có
nhiều tiến bộ, thành công nhưng so với các nước
trong khu vực và thế giới, nhìn chung năng lực cạnh
tranh quốc gia và doanh nghiệp của Việt Nam còn



4Số Đặc biệt tháng 10/2016

thấp và chậm được cải thiện. Hai nhóm yếu tố quan
trọng nhất quyết định cạnh tranh quốc tế là năng lực
thể chế và năng lực công nghệ chậm được cải thiện.
Điều này đã thể hiện một thực tế là cải cách thể chế
mặc dù vài năm gần đây đã được chú trọng, nhưng
vẫn còn nhiều bất cập. Điều đó dẫn đến nạn tham
nhũng đang gây nhức nhối, bức xúc trong xã hội, sự
gây phiền hà của các cơ quan hành chính Nhà nước
cùng với thực thi pháp luật không triệt để, chưa tạo
môi trường thuận lợi để phát triển các ý tưởng sáng
tạo công nghệ và thu hút công nghệ hiện đại. 

Thứ năm, tư duy về vai trò của Nhà nước trong
nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
cũng đang là trở ngại không nhỏ đối với sự phát
triển.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn đang tiếp tục chuyển
sang nền kinh tế thị trường và hội nhập ngày càng
sâu rộng với thế giới. Điều đó đòi hỏi sự can thiệp,
quản lý của Nhà nước cũng phải tuân thủ các
nguyên tắc thị trường và các cam kết kinh tế quốc tế
đã ký. Nhưng cả về thể chế và hành động vẫn mang
nặng dấu ấn của cơ chế cũ, chưa thực sự tôn trọng
nguyên tắc tự do cạnh tranh trong nền kinh tế thị
trường. Nhà nước chưa thực sự là Nhà nước pháp
quyền. Không ít cơ chế chính sách chậm thay đổi
hoặc thay đổi không đồng bộ, thiếu nhất quán, thậm
chí không muốn thay đổi vì ảnh hưởng đến lợi ích
cục bộ - lợi ích nhóm. Trên thực tế, hệ thống luật
pháp, chính sách vẫn thiếu, chưa đồng bộ, chưa
minh bạch. Nhiều luật pháp, chính sách đã có hiệu
lực nhưng thiếu các văn bản hướng dẫn hoặc các
văn bản thiếu nhất quán, không kịp thời, gây khó
khăn cho việc thực thi và tốn kém chi phí không
chính thức cho doanh nghiệp và người dân. Thêm
vào đó, sự can thiệp, quản lý nhiều khi chỉ mang
tính tình thế, không bài bản, sự thiếu phối hợp giữa
các cơ quan, ban ngành, nhiều khi quá chú trọng đến
nhóm lợi ích, thậm chí bị nhóm lợi ích chi phối, xem
nhẹ lợi ích của cộng đồng. Công tác chỉ đạo mang
tính chung chung, thiếu cụ thể. 

Nguyên nhân chủ yếu của các bất cập trên một
phần do nhận thức vận dụng các học thuyết kinh tế,
các kinh nghiệm thành công của các quốc gia trên
thế giới chưa thực sự mang tính khách quan, khoa
học, còn có biểu hiện áp đặt chủ quan không tuân
thủ các quy luật, nguyên tắc của kinh tế thị trường
và hội nhập. Việc đánh giá những kết quả, những
việc đã làm được vẫn thiên về bệnh thành tích. Trên
thực tế, mình chỉ so với mình ít khi so sánh với nước

khác để thấy thực sự thành tích là có, nhưng vẫn
thụt lùi so với nhiều quốc gia khác, đặc biệt là phải
thừa nhận nhiều chính sách của ta còn bấp bênh. 

Tư duy nhận thức về vấn đề độc lập tự chủ chưa
đầy đủ và toàn diện, giải quyết không tốt mối quan
hệ giữa hội nhập và độc lập tự chủ, trong đó có độc
lập tự chủ về kinh tế. 

Ngoài ra, có một số nguyên nhân khác như do
công tác tuyên truyền, phổ biến các thông tin về
đàm phán hội nhập và nâng cao năng lực, kỹ năng,...
trong hội nhập kinh tế quốc tế chưa hiệu quả. Chúng
ta chưa thật tích cực “cải cách chính mình” về mọi
mặt, trong đó có thể chế kinh tế thị trường cho
tương thích với thông lệ và cam kết quốc tế và chưa
triển khai một chiến lược bài bản về hội nhập kinh
tế quốc tế. Mặt khác, đội ngũ nguồn nhân lực về
hoạch định và thực thi chính sách hội nhập quốc tế
ở nước ta vẫn đang thiếu những người “có tầm”, “có
tâm”, lắng nghe nghiêm túc và tiếp thu có hiệu quả
các ý kiến phản biện của các chuyên gia, người dân
và doanh nghiệp.

3. Bối cảnh mới của quốc tế, khu vực và trong
nước ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế- xã hội
về hội nhập quốc tế của Việt Nam 

3.1. Bối cảnh mới của quốc tế, khu vực 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục
phát triển nhanh như vũ bão đang và sẽ tác động
đến tất cả các quốc gia

Chính sự tác động của cuộc cách mạng khoa học
và công nghệ trên thực tế đã minh chứng rằng quốc
gia nào tận dụng tốt mặt tích cực sẽ có sự thay đổi
đột biến, đáng kinh ngạc về tốc độ tăng trưởng, phát
triển kinh tế; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
tối ưu hơn, nền văn minh của nhân loại nói chung,
quốc gia nói riêng chuyển sang nền văn minh mới –
văn minh trí tuệ; Theo đó, kinh tế tri thức được hình
thành, coi trọng và phát triển mạnh (ví dụ như sự
thay đổi của các thế hệ điện thoại di động, công
nghệ thông tin, máy tính, sản phẩm công nghệ
cao,..); đồng thời, các ngành công nghiệp truyền
thống như cơ khí, luyện kim đen, đóng tàu,… dần
dần bị xế bóng, mất vai trò. Điều này đặt ra vấn đề
nếu quốc gia nào không thay đổi tư duy để nhận
thức về hợp tác quốc tế, không nắm bắt và tận dụng
tốt thành tựu của cuộc cách mạng này nhằm đưa đất
nước bứt lên thì rất khó khăn trong phát triển và khó
vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Những vấn đề mang tính toàn cầu, đặc biệt là
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biến đổi khí hậu

Hội nhập kinh tế quốc tế tức là chấp nhận cuộc
chơi trong sân chơi chung của khu vực và toàn cầu
(tức là phải tuân thủ luật chơi chung, kiểu chơi, chủ
thể tham gia cuộc chơi,…).   

Chính sự biến đổi khí hậu toàn cầu và khủng bố
ở một số quốc gia trong những năm gần đây đã gây
bất ổn và tổn thất quá lớn đối với mỗi quốc gia. Điều
này đang buộc các quốc gia phải có tư duy mới
trong cuộc chơi về hội nhập để cùng chung sức
phòng ngừa, giảm thiểu và giải quyết các vấn đề
toàn cầu, trong đó có biến đổi khí hậu và khủng bố.

Sự phát triển kinh tế, chính trị của một số nước

Sự trỗi dậy nổi bật của Trung Quốc trong mấy
thập kỷ vừa qua; Sự xoay trục chiến lược của Mỹ
sang châu Á; Vai trò của Liên Bang Nga đối với Việt
Nam ngày càng tăng; Quan hệ giữa Nhật Bản và
Trung Quốc về lãnh thổ đang hết sức căng thẳng;
Quan hệ hợp tác toàn diện giữa các nước ASEAN
ngày càng phát triển.

3.2. Bối cảnh trong nước

Thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam trong
gần 30 năm qua

Dưới ánh sáng của đường lối đổi mới của Đại hội
VI của Đảng Cộng sản Việt Nam và các Đại hội
Đảng tiếp theo sau, nền kinh tế Việt Nam đã có
nhiều thành công, như nhất quán thực hiện mở rộng
hợp tác quốc tế theo phương châm đa dạng hoá và
đa phương hoá các đối tác và các hình thức kinh tế
đối ngoại. Theo đó, Việt Nam đã mở rộng quan hệ
ngoại giao, buôn bán, đầu tư,… với hầu hết các
quốc gia, vùng, lãnh thổ trên thế giới; Thể chế kinh
tế thị trường đang hình thành và từng bước dần hoàn
thiện; Kết cấu hạ tầng vật chất và hạ tầng xã hội
từng bước được cải thiện; Đời sống của dân cư ngày
càng được nâng cao… Tuy nhiên, trong một số năm
gần đây, lòng tin của người dân đối với một số nhà
lãnh đạo, công chức trong bộ máy Nhà nước bị suy
giảm mạnh so với những năm đầu của đổi mới. Điều
này đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới, thực hiện
quyết liệt cải cách để tạo đà mới cho phát triển kinh
tế - xã hội. Chỉ khi đó, lòng tin của dân đối với giới
lãnh đạo mới trở lại và có xu hướng tăng lên – Đây
là một trong những yếu tố quyết định thành công
của mọi chủ trương quyết sách.

Tiến trình, lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của
Việt Nam (từ năm 2015 và các năm tiếp theo)

- Ngày 31/12/2015, Việt Nam chính thức tham

gia vào cộng đồng ASEAN, trong đó có cộng đồng
kinh tế ASEAN. Đồng thời, bắt đầu từ 1/1/2015,
Việt Nam hoàn toàn mở cửa thị trường bán lẻ theo
cam kết WTO.

- Với quyết tâm của 12 nước thành viên, trong đó
có Việt Nam, ngày 04/02/2016, Việt Nam đã ký
Hiệp định hợp tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương
(TPP) và dự kiến, đến năm 2018 Hiệp định này sẽ
có hiệu lực.

- Năm 2018, Việt Nam sẽ phải thực hiện nền kinh
tế thị trường đầy đủ. 

- Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa –
hiện đại hóa để sớm trở thành nước công nghiệp
theo hướng hiện đại.

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Hàn
Quốc có hiệu lực từ ngày 20/12/2015. Từ tháng
9/2016, FTA Việt Nam – EU có hiệu lực,…

Tất cả các định hướng hoạt động này đang tiếp
tục tác động đến Việt Nam và nếu chúng ta không
thay đổi tư duy, không tích cực cải cách mạnh mẽ,
hiệu quả hơn thì khó, thậm chí không tận dụng tốt
các cơ hội do hội nhập mang lại và do đó sẽ bị thua
thiệt lớn trong các cuộc chơi khu vực và toàn cầu và
như vậy sẽ không chỉ mất cơ hội mà thách thức đối
mặt ngày càng lớn.

4. Quan điểm và giải pháp đột phá về hội nhập
kinh tế quốc tế của Việt Nam trong bối cảnh mới

4.1. Các quan điểm

Quan điểm 1: Việc cải cách bên trong phải diễn
ra cả đối với cơ quan hoạch định, thực thi và chịu
tác động của luật pháp, chính sách. Đi đôi với tích
cực hội nhập với bên ngoài, cần phải tích cực hội
nhập có hiệu quả bên trong. Quán triệt quan điểm
này, đòi hỏi Việt Nam cần tiến hành đồng bộ và có
hiệu quả cải cách bên trong theo những cam kết hội
nhập đã ký. Việc cải cách bên trong phải diễn ra cả
đối với cơ quan hoạch định, thực thi chính sách
pháp luật theo hướng tạo dựng những điều kiện
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân phát
triển nhằm tận dụng tốt các cơ hội, giảm thiểu
những thách thức do hội nhập quốc tế và khu vực
mang lại.

Quan điểm 2: Nhà nước phải thực sự là Nhà nước
kiến tạo cho sự phát triển. Các doanh nghiệp phải
không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực
tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá
trị khu vực và toàn cầu. Quán triệt quan điểm này
đòi hỏi Nhà nước phải cải cách mạnh mẽ chính
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mình về tổ chức bộ máy, về những con người trong
bộ máy và thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn,
đơn giản hóa các thủ tục hành chính, lấy hiệu quả
hoạt động của bộ máy là mục tiêu tối thượng. Các
doanh nghiệp cũng phải cải cách mạnh mẽ theo
hướng thị trường; tích cực tham gia liên doanh, liên
kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, coi
trọng việc đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức sản
xuất kinh doanh, giữ vững chữ tín vì mục tiêu hiệu
quả và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thương
trường.

4.2. Một số giải pháp đẩy mạnh hội nhập để
phát triển kinh tế xã hội của đất nước 

4.2.1. Đổi mới đột phá hơn trong hợp tác và phát
triển

Sự kiện Biển Đông cũng như nền kinh tế Việt
Nam thời gian qua quá phụ thuộc vào số ít, thậm chí
một thị trường nên đã làm cho Việt Nam đối mặt
thêm không ít thách thức, cam go. Điều này, càng
đòi hỏi Việt Nam không chỉ có tư duy nhận thức
mới, mà còn có hành động cụ thể trong các cuộc
chơi cho thích ứng với bối cảnh, điều kiện mới.
Thích ứng với yêu cầu này, theo chúng tôi, Việt
Nam cần thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn
trong hợp tác với các đối tác hợp tác toàn diện, đối
tác chiến lược. Chúng tôi đồng tình với quan điểm
của PGS.TSKH Võ Đại Lược và nhóm nghiên cứu
của đề tài KX.01.06/11-15 “Quan hệ kinh tế của
Trung Quốc với các nước láng giềng: Đề xuất chính
sách của Việt Nam trong giai đoạn đến năm 2020”
cho rằng:

- Vẫn giữ nguyên quan hệ đối tác chiến lược toàn
diện với 16 chữ và quan hệ 4 tốt với Trung Quốc,
nhưng Việt Nam sẽ giữ vị thế trung lập về an ninh
với Trung Quốc. Việt Nam có thể hợp tác với Trung
Quốc trên các vấn đề kinh tế - xã hội, văn hóa chống
khủng bố, chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên
giới… nhưng Việt Nam không trở thành đồng minh
quân sự với Trung Quốc.

- Việt Nam cần xây dựng và phát triển quan hệ
đối tác toàn diện với Mỹ theo hướng phải ngang
bằng quan hệ với Trung Quốc.

- Việt Nam cần tận dụng tốt quan hệ đối tác chiến
lược với các nước thành viên Hội đồng bảo an Liên
hợp quốc như Nga, Anh, Pháp ở mức ngang với
quan hệ với Trung Quốc và Mỹ. Đồng thời, cần sớm
thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với các nước lớn
như Nhật Bản, Ấn Độ, Đức,…

Trước hết cần tận dụng tốt những điểm mạnh của
các đối tác hợp tác ở các quốc gia công nghiệp (phát
triển) trong các Hiệp định TPP, Hiệp định thương
mại tự do Việt Nam- EU và với liên minh kinh tế Á
- Âu. Chỉ có như vậy, Việt Nam mới có điều kiện
thuận lợi hơn, an toàn hơn trong phát triển, nhằm
đạt không chỉ lợi ích kinh tế, chính trị mà còn giữ
vững an ninh quốc phòng, vẹn toàn lãnh thổ quốc
gia.

4.2.2. Phải thực sự coi trọng và làm tốt công tác
tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về hội nhập
kinh tế quốc tế gắn với yêu cầu phát triển bền vững,
phát triển xanh 

Việc phổ biến các kiến thức về hội nhập kinh tế
quốc tế phải được tiến hành đối với cả cấp lãnh đạo,
quản lý và những người tham gia trực tiếp vào quá
trình này như các nhà hoạch định chính sách, các
nhà quản lý doanh nghiệp và người dân, phải làm
cho mọi người hiểu rõ hội nhập có nhiều cơ hội hơn
thách thức, và trên thực tế chưa có quốc gia nào hội
nhập là chết, là đổ vỡ. Tuy nhiên, cũng đừng quá lạc
quan với cơ hội mà phải tận dụng tốt cơ hội, tìm
cách tạo ra cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội,…
nhưng cũng đừng quá lo sợ trước thách thức, tiêu
cực mà phải có những ứng xử tốt, phải tăng cường
liên kết hợp tác, tuân thủ các quy định và thực hiện
đúng các cam kết để vượt qua. Bên cạnh việc phổ
biến các kiến thức hội nhập, cần chú trọng hơn đến
việc nâng cao năng lực, kỹ năng hội nhập cho các
cán bộ làm chính sách, cán bộ quản lý kinh doanh,...
Chỉ có như vậy, Việt Nam mới tận dụng tốt cơ hội,
vượt qua thách thức do tiếp tục mở cửa, hội nhập
đưa lại.

4.2.3. Tiếp tục đổi mới “có bước đột phá mới”
trong tư duy nhận thức và hành động về hội nhập
kinh tế quốc tế với vấn đề độc lập tự chủ nhằm tạo
đà, động lực mới cho phát triển

Hội nhập kinh tế quốc tế vừa là động lực, vừa là
phương tiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội…
của đất nước. Hội nhập là để phát triển và phát triển
là để hội nhập tốt hơn, hiệu quả hơn. Hội nhập
không chỉ tạo điều kiện cho quốc gia phát triển, mà
còn tạo điều kiện cho quốc gia có điều kiện, có tư
cách pháp nhân tham gia vào cùng xây dựng luật
chơi, kiểu chơi, cuộc chơi, sân chơi chung. Đồng
thời, cũng tạo điều kiện cho các quốc gia liên kết với
nhau để cùng đấu tranh, đàm phán với các quốc gia
khác vì lợi ích chung và bình đẳng. Trong điều kiện
toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, cần nhận
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thức và giải quyết tốt mối quan hệ giữa yếu tố bên
trong và yếu tố bên ngoài. Kể cả trong tư duy, nhận
thức và chính sách, không nên nhấn mạnh yếu tố
này, xem nhẹ yếu tố kia. Tuỳ thời điểm và điều kiện
cụ thể, yếu tố này nổi trội, ưu thế hơn yếu tố kia.
Trong đó, yếu tố bên ngoài “ngoại lực” là một bộ
phận hữu cơ hợp thành nguồn lực của quốc gia
trong quá trình phát triển. 

Về vấn đề độc lập tự chủ, thực tế thế giới đã chỉ
ra rằng những nước có nền kinh tế mở cửa, hội nhập
sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, không chỉ
thực hiện tự do hoá thương mại, đầu tư và nhiều lĩnh
vực khác mà còn hội nhập ở những mức độ cao như
thị trường chung, cộng đồng kinh tế, liên minh kinh
tế, nhưng lợi ích kinh tế, lợi ích quốc gia của họ
không bị vi phạm, nền kinh tế của họ vẫn đảm bảo
độc lập tự chủ vững chắc. Chính phủ các nước này
vẫn theo đuổi chính sách kinh tế do mình lựa chọn,
phúc lợi của nhân dân vẫn được nâng cao.

Mặc dù toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đụng
chạm đến vấn đề độc lập tự chủ của mỗi quốc gia,
nhưng độc lập tự chủ về kinh tế trong giai đoạn hoà
bình phát triển kinh tế phải có những tư duy mới,
nhận thức mới. Đó là thực hiện đa dạng hoá, đa
phương hoá các quan hệ quốc tế, trên nguyên tắc
hợp tác bình đẳng cùng có lợi, không can thiệp vào
công việc nội bộ của nhau. Xét cho cùng, độc lập tự
chủ kinh tế trước hết là độc lập tự chủ về đường lối,
chính sách phát triển kinh tế, là quyền tự quyết của
quốc gia, dân tộc về vấn đề này, là bảo vệ được lợi
ích kinh tế của quốc gia, của doanh nghiệp và người
dân. Tuy nhiên, trong điều kiện hội nhập, lợi ích của
mỗi quốc gia đều có quan hệ gắn bó với lợi ích
chung của cộng đồng, cũng như của các đối tác hợp
tác. Vì vậy, việc giữ gìn, bảo vệ lợi ích của mình cần
đảm bảo không gây ảnh hưởng, xâm phạm đến lợi
ích của đối tác hoặc các thành viên khác. Cũng như
vậy, đường lối, chính sách độc lập tự chủ không
được phép vi phạm những nguyên tắc, quy chế
chung đã thoả thuận, đã cam kết.

Như vậy, đường lối độc lập tự chủ về kinh tế phải
thể hiện ở kết quả cuối cùng là làm cho nền kinh tế
tăng trưởng và phát triển, là xây dựng một nền kinh
tế tiên tiến, hiện đại, có cơ cấu kinh tế tối ưu, đảm
bảo phát triển bền vững, hiệu quả, là nâng cao thu
nhập cho người lao động, nâng cao đời sống cho
người dân (Nguyễn Văn Nam, 2006).

Để xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập
ngày càng sâu rộng và hiệu quả hơn với nền kinh tế

các quốc gia trong khu vực và thế giới, đòi hỏi phải
phối hợp tốt và hài hoà giữa hội nhập và phát triển,
giữa độc lập tự chủ và phát triển kinh tế thị trường.
Chính kinh tế thị trường phát triển cao mới đẻ ra xã
hội mới và xã hội mới có điều kiện phát triển tốt
hơn. Độc lập tự chủ cũng để phát triển, càng phát
triển càng có điều kiện nâng cao vị thế độc lập tự
chủ. 

4.2.4. Tạo cơ chế, chính sách phát huy tối ưu các
lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh của quốc gia
trong phân công lao động và hợp tác quốc tế.

Cần thực hiện quyết liệt và có hiệu quả thực sự
trong việc tháo gỡ và giảm các thủ tục phiền hà,
sách nhiễu từ phía các nhà quản lý đối với các nhà
đầu tư về tiếp cận các nguồn vốn, thủ tục hải quan,
thuế,... Để những cải cách này thực sự tạo động lực
cho sự phát triển, vấn đề có tính quyết định là phải
cải cách chính những con người đang thực thi công
việc này.

Xây dựng quy hoạch tổng thể trên cơ sở chiến
lược phát triển tổng thể của đất nước và chính sách
phát triển ngành, vùng và lĩnh vực một cách khoa
học nhằm phát huy có hiệu quả nguồn nội lực, kết
hợp với ngoại lực; sớm tạo ra những “đầu tàu” về
công nghệ và lan toả tốt về công nghệ nhằm nâng
cao mạnh mẽ năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp và hàng hoá Việt Nam trên thương trường;
sớm tạo dựng được các ngành vừa tạo ra giá trị gia
tăng cao, vừa tạo ra những sản phẩm hàng hoá và
dịch vụ thay thế nhập khẩu, hướng đến thị trường
xuất khẩu. Điều có ý nghĩa quyết định đến tính hiệu
quả của đầu tư là cần phải có quy định rõ ràng, chi
tiết về công nghệ sử dụng trên cơ sở đánh giá toàn
diện những tác động về môi trường, kinh tế và xã
hội; cần xây dựng các căn cứ pháp lý thuận lợi cho
việc chuyển giao công nghệ; đưa ra các biện pháp
khuyến khích cụ thể cho các nhà đầu tư nước ngoài
chuyển giao công nghệ vào Việt Nam. Chỉ khuyến
khích đối với các công nghệ tiên tiến, hiện đại, ít
tiêu tốn năng lượng, nguyên liệu, ít phế thải, “công
nghệ xanh”; hạn chế và tiến tới việc triệt để loại bỏ
công nghệ lạc hậu, bậc trung gây ô nhiễm môi
trường.

Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho
công tác lập, xây dựng và đánh giá các dự án đầu tư,
cũng như hoạt động trong khu vực FDI. Đi đôi với
việc bồi dưỡng, đào tạo để có đội ngũ nguồn nhân
lực có tính chuyên biệt, là những chuyên gia, những
“nhân tài”, cần phải có cơ chế, chính sách tuyển
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dụng, sử dụng và đãi ngộ tương xứng với trình độ
năng lực, hiệu quả công việc đã thực thi. Cần thực
hiện chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho các đối tác
đầu tư chiến lược (các TNC của các quốc gia có
trình độ phát triển cao - top 500 TNC mẹ để có công
nghệ nguồn) với sự cam kết thực sự của Nhà nước.
Đón bắt tốt các cơ hội do các Hiệp định mà Việt
Nam tham gia và có hiệu lực như Hiệp định TPP,
Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU, Hiệp
định với liên minh kinh tế Á- Âu để thu hút đầu tư
và công nghệ từ các quốc gia này nhằm hướng vào
thực hiện mục tiêu, Việt Nam sớm trở thành nước
công nghiệp theo hướng hiện đại, không tụt hậu so
với nhiều nước trong khu vực và thế giới.

Đổi mới, nâng cao chất lượng quản trị nhà nước
và quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh xây dựng các
chương trình xúc tiến đầu tư có hiệu quả và có tầm
nhìn tổng thể và dài hạn. Đi đôi với việc phân cấp
đầu tư, cần phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà
nước, trung ương. Thực hiện mạnh mẽ việc “thổi
còi” đối với các dự án thu hút FDI (nói riêng) không
tuân thủ quy hoạch và chiến lược tổng thể về thu hút
FDI đã đề ra.

4.2.5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và năng lực
quản lý, kiểm tra, giám sát của Nhà nước trong nền
kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế của
Việt Nam

Trong bối cảnh mới của hội nhập càng đòi hỏi
Việt Nam phải sớm xây dựng cho được một Nhà
nước thực sự là Nhà nước Pháp quyền. Tức là, Nhà
nước thực hiện việc quản lý, điều hành đất nước và
nền kinh tế thị trường chủ yếu bằng luật pháp và các
chính sách vĩ mô. Sự can thiệp của Nhà nước phải
tuân thủ các nguyên tắc thị trường. Chính phủ phải
thực sự là Chính phủ “kiến tạo”, “phục vụ” đất nước
và người dân. Mọi sự kiểm tra, giám sát không gây
ảnh hưởng, cản trở, ách tắc và sách nhiễu đối với
các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh

nghiệp sớm thoát khỏi tình trạng khó khăn như hiện
nay, sớm tiến tới phát triển ổn định và bền vững
trong môi trường quốc tế có nhiều biến động khó dự
đoán. Muốn thực hiện các điều nêu trên, việc cải
cách tổ chức bộ máy Nhà nước, nhân lực trong bộ
máy, cơ chế hoạt động và thủ tục hành chính và cơ
chế kiểm tra, giám sát có vai trò quyết định.

Việc cải cách, đổi mới và hoàn thiện bộ máy quản
lý của Nhà nước phải được hiểu là quá trình đổi mới
để cải cách chính bản thân Nhà nước nhằm hướng
tới mục tiêu tối thượng là củng cố, nâng cao và phát
triển năng lực của Nhà nước. Theo chúng tôi, năng
lực của bộ máy quản lý Nhà nước chính là năng lực
thể chế, năng lực hành chính của nó. Năng lực này
được xác định như là khả năng thực hiện, theo dõi,
kiểm tra, giám sát và thúc đẩy các hoạt động chung
của tập thể và cá nhân một cách hiệu quả. Còn hiệu
quả được hiểu là kết quả sử dụng và phát huy các
năng lực đó để đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội về
những hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước có thể cung
cấp với chất lượng tốt và chi phí thấp nhất theo các
mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế, xã hội đã
được vạch ra. Với yêu cầu đó, Nhà nước ta phải tiến
tới gồm những người có “cái đầu”, có tầm, có tâm,
có tính quyết đoán và dám chịu trách nhiệm, luôn
sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu có chọn lọc các ý kiến
của các tham vấn, chuyên gia phản biện khoa học,
của các doanh nghiệp và người dân để từ đó đưa ra
các quyết định khách quan, đúng và trúng về chính
sách và quản lý. Bên cạnh đó, cần có cơ chế thuận
lợi cho việc kiểm soát, giám sát từ hai phía (cơ quan
quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, các tổ
chức và người dân và ngược lại). Tiếp đến, để có
Nhà nước mạnh, không những cần thực hiện tốt hơn
công việc bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh
đạo, mà còn phải có cơ chế tuyển chọn công khai
thông qua thi tuyển các chức vụ lãnh đạo, kể cả các
nhà lãnh đạo cao nhất của đất nước nhằm tạo ra đội
ngũ lãnh đạo thực sự có tầm, có tâm đưa đất nước
bứt phá tiến lên ngang tầm với nhiều quốc gia trong
khu vực và thế giới.r
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